	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH MIỆN

H-02- HSG9-TC-PGDTM
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

Môn : Hoá học.  

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm: 5 câu, 02 trang)


C©u 1 ( 2 điểm): 

1. Xác định công thức hóa học của A, B, C, D, E, F thỏa mãn các chuyển hóa sau và viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển hóa đó.
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2. Cho 0,2 mol CuO tan hoàn toàn trong H2SO4 20% đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4. 5H2O đã tách ra khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 14,4 gam/100g H2O.
Câu 2 (2 điểm)
1. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt:

              KOH, FeCl3, MgSO4, FeSO4, NH4Cl, BaCl2
2. Có 3 chất hữu cơ A, B, C đều có công thức phân tử CxHyOz và M = 60. 

Biết A, B đều tan trong nước, đều tác dụng với Na. B, C tác dụng được với dung dịch NaOH. C không tan trong nước.

Xác định công thức cấu tạo của A, B, C và viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 3 ( 2 điểm)
1. Do nhiều nguồn ô nhiễm trong khí quyển thường tồn tại các khí SO2, NO, CO2. Có một phần khí SO2, NO bị oxi hóa. Đó là nguyên nhân chủ yếu làm cho nước mưa có PH thấp hơn so với nước nguyên chất. Viết các phương trình phản ứng diễn tả những diễn biến hóa học đã xảy ra.

2. Nêu phương pháp hóa học tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp khí axetilen, mêtan, ammoniac.

Câu 4 ( 2 điểm)
1. Khi thêm từ từ và khuấy đều 0,8 lít dung dịch HCl 0,5 M vào dung dịch chứa 35 gam hỗn hợp X gồm hai muối Na2CO3 và K2CO3 thì có 2, 24 lít khí CO2 thoát ra ( đktc) và được dung dịch Y. Thêm nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z.

Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X và khối lượng kết tủa Z.

Thêm m gam  NaHCO3 vào hỗn hợp X được hỗn hợp X’. Tiến hành thí nghiệm giống như trên, thể tích dung dịch HCl 0,5 M thêm vào vẫn là 0,8 lít, dung dịch thu được là dung dich Y’. Khi thêm nước vôi trong dư vào dung dịch Y’ được kết tủa Z’ nặng 30 gam. Tính m
2. Cho 27,2 gam hỗn hợp A gồm kim loại M ( hóa trị II, III) và oxit MxOy tác dụng hết với 0,8 lít dung dịch HCl 2M thì hỗn hợp A tan hết thu được dung dịch B và 4,48 lít khí ở ĐKTC. Để trung hòa axit dư trong dung dịch B cần 0,6 lít dung dịch NaOH 1M. Xác định M, MxOy ( biết số mol của chất này bằng 2 lần số mol chất kia) và thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 5 ( 2 điểm)

 1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm một hiđrocacbon X thể khí (ở điều kiện thường) và oxi dư thu được hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích là 30% CO2, 20% H2O, 50% O2.

Xác định công thức phân tử của X và tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

2. Cho H2 cùng một anken có tỉ lệ về thể tích là 1:1 đi qua bột Ni nung nóng thu được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 20 và hiệu suất phản ứng là 90%.

a/ Tìm công thức phân tử của anken.

b/ Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm anken trên và một hiđrocacbon X thu được (m+21) gam CO2 và (m + 2,8) gam H2O. X thuộc dãy đồng đẳng nào? Tính m.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	1. (1 điểm) 

	
	- Chän ®óng chÊt, phï hîp víi yªu cÇu ®Ò bµi.                     

A - Al2O3 ; B- AlCl3 ;C – Al2(SO4)3 D- Al(NO3)3
 E – Al(OH)3     F- NaAlO2
- ViÕt ®óng c¸c ph­¬ng tr×nh :                                                 

(1)4 Al  + 3O2  
[image: image1.wmf]®

 2Al2O3
(2) Al2O3 + 3H2SO4    
[image: image2.wmf]®

  Al2(SO4)3 +3 H2O
(3)  Al2(SO4)3  +6 NaOH      
[image: image3.wmf]®

      2Al(OH)3     + 3Na2SO4
(4)   Al(OH)3     + NaOH     
[image: image4.wmf]®

  NaAlO2 + 2H2O
(5) NaAlO2 + CO2+ 2H2O 
[image: image5.wmf]®

Al(OH)3     + NaHCO3      
 (6) Al2O3  + 2NaOH  
[image: image6.wmf]®

    2NaAlO2 + H2O

(7) 2Al(OH)3  
[image: image7.wmf]®

     Al2O3  + 3H2O
 (8) 2Al  +3 Cl2  
[image: image8.wmf]®

 2AlCl3
(9) AlCl3 + 3AgNO3 
[image: image9.wmf]®

  Al(NO3)3  + 3AgCl                                   
(10)  Al(NO3)3   + 3NaOH    
[image: image10.wmf]®

      Al(OH)3     +3 NaNO3                                    
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	2. (1điểm)

	
	CuO   +    H2SO4   (   CuSO4   +   H2O

0,2
      0,2
       0,2
   0,2
    ( mol)


Khối lượng ddH2SO4 :   
[image: image11.wmf]0,298100%
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Khối lượng CuSO4 tạo ra :  0,2( 160 = 32 gam


Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra  (  mdd (sau pư ) = (0,2( 80) + 98 – 250x   ( gam)


Vì độ tan của CuSO4 ở 100C là T = 14,4 gam , nên ta có :
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(2 điểm)
	 1 (1 điểm)

	
	 * LÊy mçi chÊt mét Ýt ra cho vµo 6 èng nghiÖm riªng biÖt

*Dïng mÈu quú tÝm nhóng lÇn l­ît vµo c¸c èng nghiÖm ®ùng c¸c dung dÞch
+ NÕu èng nghiÖm nµo lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh xanh th× ®ã lµ èng ®ùng dung dÞch KOH.
+ NÕu èng nghiÖm nµo lµm ®æi mµu quú tÝm thµnh ®á th× ®ã lµ èng ®ùng dung dÞch  NH4Cl.
+ èng nghiÖm cßn l¹i kh«ng hiÖn t­îng g×: FeCl3 ; MgSO4 ; FeSO4 ; BaCl2.                                                
*LÊy mét Ýt dung dÞch KOH cho lÇn l­ît vµo c¸c èng nghiÖm ®ùng dung dÞch cßn l¹i.

+NÕu èng nghiÖm nµo x¶y ra ph¶n øng t¹o chÊt kÕt tña tr¾ng th× ®ã lµ èng ®ùng MgSO4.

MgSO4  +2 KOH    ( Mg(OH)2+ K2SO4

+NÕu èng nghiÖm nµo x¶y ra ph¶n øng t¹o chÊt kÕt tña n©u ®á th× ®ã lµ èng ®ùng FeCl3.

3KOH​ + FeCl3 ( Fe(OH)3 + 3KCl 

+NÕu èng nghiÖm  nµo x¶y ra ph¶n øng t¹o kÕt tña tr¾ng xanh, ho¸ n©u trong kh«ng khÝ th× ®ã lµ èng ®ùng FeSO4
2KOH + FeSO4 ( Fe(OH)2 + K2SO4 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3 

+ Cßn l¹i èng nghiÖm kh«ng x¶y ra ph¶n øng ®ã lµ èng ®ùng dung dÞch BaCl2.
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	2. ( 2 điểm)

	
	Ta có: 12x + y + 16z = 60

-Nếu z = 1 => 12x + y = 44 

                  => y = 44 – 12x mà y 
[image: image14.wmf]£

 2x + 2
                => 44 – 12x 
[image: image15.wmf]£

 2x + 2
                 => x 
[image: image16.wmf]³

 2,857
Mặt khác 12x < 44 => x < 3,66
Vậy x = 3, y = 8. CTPT : C3H8O

C3H8O có 3 CTCT : CH3 – CH2 – CH2 – OH 

                                CH3 – CH – OH

                                   
[image: image17.wmf]     │  

                                           CH3

                                CH3 - O – CH2 – CH3 

-Nếu z = 2 => 12x + y = 28 

                  => y = 28 – 12x mà y 
[image: image18.wmf]£

 2x + 2
                => 28 – 12x 
[image: image19.wmf]£

 2x + 2

                 => x 
[image: image20.wmf]³

 1,857

Mặt khác 12x < 44 => x < 3,66

Vậy x = 2, y = 4. CTPT : C2H4O2

C2H4O2 có 3 CTCT : CH3COOH

                                 H – COO – CH3
                                 HO - CH2 – CH =O  

A, B đều tan trong nước, đều tác dụng với Na. B tác dụng được với dd NaOH

Vậy B là  CH3COOH
        A là CH3 – CH2 – CH2 – OH 

                    hoặc    

                               CH3 – CH – OH

                                   
[image: image21.wmf]     │  

                                           CH3

C không tan trong nước, C tác dụng được với dd NaOH. 
Vậy C là H – COO – CH3
PTHH:   2CH3COOH  +  2Na  ( 2CH3COONa  + H2
            2CH3COOH   + 2NaOH  ( 2CH3COONa  + H2O
 2CH3–CH2 –CH2 –OH + 2Na (2CH3 –CH2–CH2 –ONa + H2
2CH3 – CH – OH + 2Na ( 2CH3 – CH – ONa  + H2

            │                                          │  

            CH3                                                               CH3

H – COO – CH3 + NaOH ( H- COONa +  CH3 – OH
	 0.25đ
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(2 điểm)
	1. (1 điểm) 

	
	-Một phần khí SO2, NO bị oxi hóa theo các phản ứng:

               2SO2    +  O2  
[image: image22.wmf]0
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 2SO3
                 SO3  +  H2O ( H2SO4
                2NO  +  O2  
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 2NO2 

               4NO2  +  O2  + 2H2O  ( 4HNO3
Trong nước mưa có xuất hiện độ axit tăng ( PH thấp hơn.
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	2. (1 điểm) 

	
	- Dẫn hỗn hợp khí đi qua dd H2SO4 dư. 

     2NH3  +  H2SO4  ( (NH4)2SO4
 - Lấy dd thu được cho tác dụng với dd NaOH dư, thu được khí amoniac   H2SO4 dư +  2NaOH  ( Na2SO4  +  2H2O

          (NH4)2SO4  +  2NaOH ( Na2SO4  +  2H2O  + 2NH3
[image: image24.wmf]­

 

-Dẫn hỗn hợp khí còn lại đi qua dd AgNO3dư trong NH3. Khí còn lại là mêtan.

    CH
[image: image25.wmf]º

CH  + Ag2O  
[image: image26.wmf]3
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 Ag-C
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C-Ag 
[image: image28.wmf]¯

  + H2O  

-Lọc lấy kết tủa cho tác dụng với dd HCl dư. Thu được khí axetilen

      Ag-C
[image: image29.wmf]º

C-Ag  +  2HCl  ( 2AgCl  +  C2H2
[image: image30.wmf]­
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(2 điểm)
	1. (2 điểm) 

	
	a) C¸c ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra:

    Na2CO3  +   HCl    
[image: image31.wmf]®

  NaHCO3   +   NaCl          (1)

   K2CO3       +   HCl    
[image: image32.wmf]®

   KHCO3     +  KCl            (2)        
· Khi toµn bé Na2CO3 vµ K2CO3 chuyÓn thµnh  muèi axÝt th× tiÕp tôc x¶y ra ph¶n øng:
  NaHCO3  +  HCl   
[image: image33.wmf]®

  NaCl   +  H2O  +  CO2 
[image: image34.wmf]­

           (3)
    KHCO3    +  HCl  
[image: image35.wmf]®

  KCl     +  H2O   +  CO2  
[image: image36.wmf]­

          (4)         
  Sau (3) vµ (4) muèi axÝt cßn d­, HCl hÕt v× dd D +Ca(OH)2 t¹o kÕt tña:

    NaHCO3  +  Ca(OH)2 
[image: image37.wmf]®

 CaCO3 
[image: image38.wmf]¯

 +  NaOH  + H2O    (5)

    KHCO3    +  Ca(OH)2 
[image: image39.wmf]®

 CaCO3 
[image: image40.wmf]¯

 +  KOH   + H2O    (6)
   §Æt sè mol cña Na2CO3 vµ K2CO3 lÇn l­ît lµ: a,b.Theo (1) vµ (4):

         n( HCl)=  a  +  b  +  0,1 =  0,5 . 0,8   =  0,4 mol

                           => a  +b  =  0,3                                                       (I)

   MÆt kh¸c biÕt:    106a  +  138 b = 35                                            (II)      Gi¶i hÖ Ph­¬ng tr×nh trªn ta ®­îc: a = 0.2 mol  ; b = 0,1 mol

VËy khèi l­îng cña Na2CO3 vµ muèi K2CO3  lµ:  

                       m1 =   0,2 .  106 =  21,2 gam

                       m2 =   0,1 .   138 =  13,8 gam      
-  Khèi l­îng cña CaCO3 = 100 . n(CaCO3)

         n(CaCO3)  =  a  +  b  -  [n(NaHCO3 )  + n (KHCO3)] ph¶n øng (3) vµ (4)

                           = 0,3  -  0,1  =  0,2 mol

      = >      m CaCO3=  0,2 .100 =  20 gam.                                            

  - Gäi x lµ sè mol NaHCO3 thªm vµo th× táng sè mol 2 muèi axÝt cßn d­ tham gia ph¶n øng (5),(6) lµ (0,2  +  x )  =>                                                                       

                   nCaCO
[image: image41.wmf]3

=  0,2 + x  = 30/100 =0,3 mol 

                                 => x =0,1 mol

  VËy khèi l­îng muèi NaHCO3 thªm vµo b»ng:   0,1 .84  = 8,4 gam
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	2.  (1 điểm)
	

	
	 - Khi cho M t¸c dông víi dung dÞch HCl chØ cho ho¸ trÞ II trong muèi

M + 2HCl -> MCl2  + H2                                    ( 1)

MxOy + 2y HCl -> x MCl2y/x  + yH2O                 ( 2)

V×  HCl d­:   HCl + NaOH -> NaCl  + H2O          (3)
Theo bµi ra ta cã: nHCl = 0,8.2 = 1,6 mol  ;
 nNaOH  = 0,6.1 = 0,6 (mol)

 Sè mol H2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

Theo PTHH (1): nHCl = 2nH2 = 0,2.2 = 0,4 (mol)

Theo PTHH (3): nHCl = nNaOH = 0,6 (mol)

Tæng sè mol HCl tham gia (1, 3) = 0,4 + 0,6 = 1 (mol
Sè mol HCl tham gia ph¶n øng víi hçn hîp Y lµ:1,6- 0,6 =1 (mol)

Sè mol HCl tham gia ph¶n øng 2 lµ  1 - 0,4 = 0,6 (mol)
Theo PTHH (1)   nM = nH2 = 0,2 (mol)

Theo PTHH (2) sè mol cña MxOy = 0,6/2y ( mol)

Theo bµi cho : sè mol cña chÊt nµy b»ng 2 lÇn sè mol chÊt kia; mµ nM = 0,2 (mol). Do ®ã sè mol cña MxOy lµ 0,1 (mol) hoÆc 0,4 (mol)
Tr­êng hîp 1: 

nMxOy = 0,1 (mol) -> 0,6/2y = 0,1  -> y = 3 ; mÆt kh¸c x kh¸c y ; M cã ho¸ trÞ II vµ III -> x= 2 ; VËy CTPT tæng qu¸t cña lµ M2O3
Theo bµi ra ta cã ph­¬ng tr×nh  0,2M + 0,1( 2M + 3.16) = 27,2

· M = 56; VËy M lµ kim lo¹i s¾t ( Fe)
Tr­êng hîp 2:
 nMxOy = 0,4 (mol) -> 0,6/2y = 0,4  -> y = 0,75 ( lo¹i)

Thµnh phÇn % vÒ khèi l­îng cña mçi chÊt lµ

%mFe = 0,2.56/27,2 x100% =  41,18  % ;  

 % mFe2O3 = 58,82  %
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	5
(2 điểm)
	1. (1 điểm) 
	

	
	Gọi công thức của X là CxHy (x, y nguyên dương)
Đặt a, b lần lượt là số mol của X và O2
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222

()

42

t

xy

yy

CHxOxCOHO

++¾¾®+

 

    a      
[image: image43.wmf]()

4

y

x

+

a          xa      
[image: image44.wmf]2

ya

 

 Y gồm: CO2 (ax mol); H2O (
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mol); O2 dư = b - 
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Vậy tổng số mol Y = ax + 
[image: image47.wmf]2
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Theo bài ta có hệ:
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[image: image52.wmf] 

Từ (1) và (2) => 
[image: image53.wmf]3
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 => X có công thức đơn giản là (C3H4)n

Vì X ở thể khí trong điều kiện thường 

 => số C
[image: image54.wmf]£

 4 => n = 1

Vậy X có CTPT là C3H4
- Thay x = 3, y = 4 vào hệ trên => b = 9a

Vậy %C3H4 = 
[image: image55.wmf]10%
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        % O2 = 90%
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	b. (1 điểm) 

	
	a/Gọi số mol H2 và anken phản ứng là a mol

CnH2n  +  H2  
[image: image56.wmf],
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 CnH2n+2 

 Vì H = 90% => có 0,9a mol CnH2n tác dụng với 0,9a mol H2 tạo ra 0,9a mol CnH2n+2
 A gồm: 0,9a mol CnH2n+2; 0,1a mol H2 dư; 0,1a mol CnH2ndư

Theo bài: dA/H2 = 20

Ta có: 
[image: image57.wmf](142).0,90,1.20,1.14
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Vậy anken có CPTT là C3H6.

b/ Gọi công thức của hiđrocacbon X là CxHy
Giả sử đã đốt a mol C3H6 và b mol CxHy.

       C3H6  +  
[image: image58.wmf]9
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 3CO2  +  3H2O

         a                                 3a           3a

  
[image: image60.wmf]0

222

()

42

t

xy

yy

CHxOxCOHO

++¾¾®+

 

    b                            xb      
[image: image61.wmf]2

yb



[image: image62.wmf]2

2

44(3)13244

18(3)549

2

CO

HO

mabxabx

yb

maaby

=+=+

=+=+

 

Khối lượng 2 hiđrocacbon : m = 42a + b(12x + y)

=>  m = 42a + 12bx + by

Theo bài có: 
[image: image63.wmf]2
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Suy ra: 90a +32bx – by = 90a + 60by – 90bx
            =>  122bx = 61by

            => y = 2x

Vậy X là anken.

- Đốt cháy hỗn hợp C3H6 và CxH2x cho số mol CO2 = số mol H2O 

=> 
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=> m = 9,8 gam
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